
                                             

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2024 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH PHƯƠNG TRANG - FUTA BUS LINES 

LỄ CÔNG BỐ VẬN HÀNH 04 TUYẾN XE BUÝT KHÔNG TRỢ GIÁ  

KẾT NỐI ĐÀ NẴNG – QUẢNG NAM 

Kính gửi: Cơ quan truyền thông và Báo đài 

 

Sáng ngày 26/04/2024, được sự cho phép của UBND TP Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng 

Nam, Sở Giao thông vận tải TP. Đà Nẵng, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam phối hợp 

cùng Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines tổ chức lễ Công bố 04 

tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên địa bàn TP. Đà Nẵng – Quảng Nam.  

Việc đưa vào khai thác, vận hành 04 tuyến xe buýt nói trên đưa đến cho người dân đi lại 

trong nội thành TP Đà Nẵng – Quảng Nam có thêm sự lựa chọn dịch vụ vận chuyển chất 

lượng cao, mang tới diện mạo mới cho giao thông công cộng thành phố, góp phần tạo thói 

quen sử dụng phương tiện công cộng xe buýt của người dân, hạn chế phương tiên cá nhân, 

giải quyết ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.  

04 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá có số hiệu tuyến 21, LK21, 02, LK02 thuộc hệ 

thống xe buýt Danabus và Quangnambus vì vậy người dân đi trên các tuyến này đều được 

hưởng các chính sách chung như:  

- Vé tháng liên tuyến sẽ đi được các tuyến buýt không trợ giá khác thuộc Danabus và 

Quangnambus do Futabuslines vận hành;  

- Nhiều đối tượng người dân được Danabus cấp thẻ miễn phí và được vé ưu tiên đi xe 

buýt như: Cán bộ Lão thành cách mạng; Cán bộ Tiền khởi nghĩa; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 

Thương, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên; Anh hùng lực lượng vũ trang; 

Anh hùng lao động; Cha mẹ, vợ, con liệt sĩ; Người khuyết tật nặng; Riêng đối tượng Trẻ em 

dưới 06 tuổi sẽ được miễn vé ngay tại xe với tiêu chí đo chiều cao dưới 1,3m. 

Thông tin điểm đầu điểm cuối của các tuyến xe buýt như sau: 

 Tuyến 21: Bến xe Trung tâm - Công viên 29/3 - Bến xe phía Nam 

 Tuyến LK21: Đà Nẵng (Bến xe phía Nam) – Tam Kỳ 

 Tuyến 02: Bến xe Trung tâm – Đại học Việt Hàn 

 Tuyến LK02: Đà Nẵng (Đại học Việt Hàn) – Hội An (Cửa Đại) 
Toàn bộ phương tiện xe buýt đưa vào hoạt động vận hành khai thác 04 tuyến xe buýt 

liền kề không trợ giá trên địa bàn TP Đà Nẵng của Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang 

– FUTA Bus Lines được đầu tư xe mới 100%, là xe đời mới của hãng GAZelle B26 là hãng 

sản xuất uy tín của Liên bang Nga. Xe buýt được trang bị đầy đủ Camera, GPS, Wifi; Dòng 

xe sử dụng hệ thống xử lý khí thải EURO V, thân thiện với môi trường. 

Trân trọng./.                         
 

                      ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP XK PHƯƠNG TRANG – FUTA BUS LINES 

 

 



                                             

PHỤ LỤC 1 

THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG 02 TUYẾN XE BUÝT KHÔNG TRỢ GIÁ SỐ 02 VÀ TUYẾN 

BUÝT LIÊN TỈNH LIỀN KỀ LK02 

(Đính kèm văn bản số    /2024/CITYBUS-ĐH ngày    tháng 04 năm 2024  

của Công ty Cổ Phần Xe Khách Phương Trang – FUTA Bus Lines) 

 

I. Tuyến xe buýt số 02: Bến xe Trung tâm Đà Nẵng – Đại học Việt Hàn. 

1. Lộ trình tuyến: 

  Bến xe Trung tâm Đà Nẵng – Nam Trân – Lý Thái Tông – Nguyễn Tất Thành – Cầu Thuận 

Phước – Lê Đức Thọ - Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp – Trường Sa – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Trần Đại 

Nghĩa – Trạm xe buýt Đại học Việt Hàn và ngược lại. 

- Cự ly tuyến: 30,5 km 

- Điểm đầu tuyến: Bến xe Trung tâm Đà Nẵng. 

- Điểm cuối tuyến: Trạm xe buýt Đại học Việt Hàn. 

 

2. Bảng thông số các chỉ tiêu khai thác: 

TT Các chỉ tiêu khai thác Đơn vị tính Thông số hoạt động 

1 Cự ly tuyến bình quân Km 30,5 

2 Thời gian hành trình 1 chuyến xe Phút/chuyến 65 

3 

 
Chủng loại phương tiện 

Hiệu xe, số chỗ 

(đứng và ngồi) 

GAZelle B26 

(Có máy lạnh) 

4 Màu sơn xe  Màu đỏ cam 

5 Tổng số chuyến xe hoạt động trong ngày Chuyến/ngày 72 

6 

Thời gian hoạt động trong ngày Giờ  

+ Chuyến đầu tiên xuất bến  

- - Xuất bến tại Bến xe Trung tâm: 05 giờ 00 

phút 

- - Xuất bến tại Việt Hàn: 05 giờ 45 phút 

+ Chuyến cuối cùng xuất bến  

- - Xuất bến tại Bến xe Trung tâm: 18 giờ 00 

phút 

- - Xuất bến tại Việt Hàn: 18 giờ 45 phút 

7 Số xe hoạt động theo biểu đồ chạy xe Xe/ngày 11 

8 Giãn cách xe chạy Phút 15 - 30 phút 

 

3. Biểu đồ chạy xe: 

Tài Chiều đi Chiều về Chiều đi Chiều về Chiều đi Chiều về Chiều đi Chiều về 

1 5:00 5:45 9:30 10:15 13:30 14:15 17:30 18:15 

2 5:30 6:15 10:00 10:45 14:00 14:45 17:45 18:30 

3 6:00 6:45 10:30 11:15 14:15 15:00 18:00 18:45 

4 6:30 7:15 10:45 11:30 14:30 15:15     

5 7:00 7:45 11:00 11:45 15:00 15:45     

6 7:30 8:15 11:15 12:00 15:30 16:15     

7 7:45 8:30 11:30 12:15 15:45 16:30     

8 8:00 8:45 12:00 12:45 16:00 16:45     

9 8:15 9:00 12:30 13:15 16:15 17:00     



                                             

Tài Chiều đi Chiều về Chiều đi Chiều về Chiều đi Chiều về Chiều đi Chiều về 

10 8:45 9:30 13:00 13:45 16:30 17:15     

11 9:00 9:45 13:15 14:00 17:00 17:45     

Ghi chú: Chiều đi xuất bến tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng. 

Chiều về xuất bến tại Trạm xe buýt Đại học Việt Hàn. 

 

II. Tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề LK02: Đà Nẵng (Trạm xe buýt Việt Hàn) – Hội An (Cửa Đại) 

1. Lộ trình tuyến:  

Trạm xe buýt Đại học Việt Hàn – Đường ĐT607 - Nguyễn Tất Thành – Lý Thường Kiệt – Trần 

Nhân Tông – Cửa Đại – Âu Cơ – Bãi đậu xe Bến thuỷ nội địa Cửa Đại và ngược lại. 

- Cự ly tuyến: 23,2 km 

- Điềm đẩu tuyến: Trạm xe buýt Đại Học Việt Hàn (Đà Nẵng) 

- Điểm cuối tuyến: Bãi đậu xe Bến thuỷ nội địa Cửa Đại (Hội An) 

 

2. Bảng thông số các chỉ tiêu khai thác: 

TT Các chỉ tiêu khai thác Đơn vị tính Thông số hoạt động 

1 Cự ly tuyến bình quân Km 23,2 

2 Thời gian hành trình 1 chuyến xe Phút/chuyến 45 

3 

 
Chủng loại phương tiện 

Hiệu xe, số chỗ 

(đứng và ngồi) 

GAZelle B26 

(Có máy lạnh) 

4 Màu sơn xe  Màu đỏ cam 

5 Tổng số chuyến xe hoạt động trong ngày Chuyến/ngày 72 

6 

Thời gian hoạt động trong ngày Giờ  

+ Chuyến đầu tiên xuất bến  
- - Xuất bến tại Việt Hàn: 06 giờ 05 phút 

- - Xuất bến tại Cửa Đại: 05 giờ 00 phút 

+ Chuyến cuối cùng xuất bến  
- - Xuất bến tại Việt Hàn: 19 giờ 05 phút 

- - Xuất bến tại Cửa Đại: 18 giờ 00 phút 

7 Số xe hoạt động theo biểu đồ chạy xe Xe/ngày 08 

8 Giãn cách xe chạy Phút 15 - 30 phút 

 

3. Biểu đồ chạy xe: 

Tài 
Chiều 

đi 

Chiều 

về 

Chiều 

đi 

Chiều 

về 

Chiều 

đi 

Chiều 

về 

Chiều 

đi 

Chiều 

về 

Chiều 

đi 

Chiều 

về 

1 6:05 5:00 9:15 8:15 12:25 11:15 15:20 14:15 18:05 17:00 

2 6:35 5:30 9:35 8:45 12:35 11:30 15:35 14:30 18:35 17:30 

3 7:05 6:00 10:05 9:00 13:05 12:00 16:05 15:00 18:50 17:45 

4 7:35 6:30 10:35 9:30 13:35 12:30 16:35 15:30 19:05 18:00 

5 8:05 7:00 11:05 10:00 14:05 13:00 16:55 15:45     

6 8:35 7:30 11:35 10:30 14:20 13:15 17:05 16:00     

7 8:55 7:45 11:55 10:45 14:35 13:30 17:20 16:15     

8 9:05 8:00 12:05 11:00 15:05 14:00 17:35 16:30     

Ghi chú: Chiều đi xuất bến tại Trạm xe buýt Việt Hàn (Đà Nẵng). 

 Chiều về xuất bến tại Bãi đậu xe thuỷ nội địa Cửa Đại (Hội An). 



                                             

 

PHỤ LỤC 2 

THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG 02 TUYẾN XE BUÝT KHÔNG TRỢ GIÁ SỐ 21 VÀ TUYẾN BUÝT 

LIÊN TỈNH LIỀN KỀ LK21 

(Đính kèm văn bản số    /2024/CITYBUS-ĐH ngày    tháng 04 năm 2024  

của Công ty Cổ Phần Xe Khách Phương Trang – FUTA Bus Lines) 

 

I. Tuyến xe buýt số 21: Bến xe Trung tâm Đà Nẵng – Công viên 29/3 – Bến xe phía Nam Đà Nẵng 

1. Lộ trình tuyến: 

  Bến xe Trung tâm Đà Nẵng – Tôn Đức Thắng – Cầu vượt ngã ba Huế (Tầng 3) – Điện Biên Phủ - 

Nguyễn Tri Phương – Nguyễn Hữu Thọ - Tiểu La - Lương Nhữ Hộc – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Xuân 

Thuỷ - Trịnh Đình Thảo – Lê Đại Hành – Ông Ích Đường – Cầu Cẩm Lệ - Nguyễn Hồng Ánh – Phan 

Văn Đáng – Quốc lộ 1A – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Bến xe phía Nam Đà Nẵng và ngược lại. 

- Cự ly tuyến: 18,0 km 

- Điểm đầu tuyến: Bến xe Trung tâm Đà Nẵng. 

- Điểm cuối tuyến: Bến xe phía Nam Đà Nẵng. 

 

2. Bảng thông số các chỉ tiêu khai thác: 

TT Các chỉ tiêu khai thác Đơn vị tính Thông số hoạt động 

1 Cự ly tuyến bình quân Km 18,0 

2 Thời gian hành trình 1 chuyến xe Phút/chuyến 45 

3 

 
Chủng loại phương tiện 

Hiệu xe, số chỗ 

(đứng và ngồi) 

GAZelle B26 

(Có máy lạnh) 

4 Màu sơn xe  Màu đỏ cam 

5 Tổng số chuyến xe hoạt động trong ngày Chuyến/ngày 64 

6 

Thời gian hoạt động trong ngày Giờ  

+ Chuyến đầu tiên xuất bến  

- - Xuất bến tại Bến xe Trung tâm: 04 giờ 45 

phút 

- - Xuất bến tại Bến xe phía Nam: 06 giờ 15 phút 

+ Chuyến cuối cùng xuất bến  

- - Xuất bến tại Bến xe Trung tâm: 17 giờ 30 

phút 

- - Xuất bến tại Bến xe phía Nam: 19 giờ 00 phút 

7 Số xe hoạt động theo biểu đồ chạy xe Xe/ngày 08 

8 Giãn cách xe chạy Phút 15 - 25 phút 

 

 

3. Biểu đồ chạy xe: 

Tài Chiều đi Chiều về Chiều đi Chiều về Chiều đi Chiều về Chiều đi Chiều về 

1 4:45 6:15 8:05 9:35 11:25 12:55 14:45 16:15 

2 5:10 6:40 8:30 10:00 11:50 13:20 15:10 16:40 

3 5:35 7:05 8:55 10:25 12:15 13:45 15:35 17:05 

4 6:00 7:30 9:20 10:50 12:40 14:10 16:00 17:30 

5 6:25 7:55 9:45 11:15 13:05 14:35 16:25 17:55 

6 6:50 8:20 10:10 11:40 13:30 15:00 16:50 18:20 



                                             

7 7:15 8:45 10:35 12:05 13:55 15:25 17:15 18:45 

8 7:40 9:10 11:00 12:30 14:20 15:50 17:30 19:00 

Ghi chú: Chiều đi xuất bến tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng. 

Chiều về xuất bến tại Bến xe phía Nam Đà Nẵng. 

 

II. Tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề LK21: Đà Nẵng (Bến xe phía Nam) – Tam Kỳ (Quảng Nam) 

1. Lộ trình tuyến:  

Bến xe phía Nam (Đà Nẵng) – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Quốc lộ 1A – Quôc lộ 1A cũ (Nam Phước – 

Điện Phương – Điện Minh – Vĩnh Điện) – Quốc lộ 1A – Cầu Hương An cũ – Quốc lộ 1A – Bến xe 

khách Tam Kỳ - Phan Bội Châu – Phan Châu Trinh – 954 Phan Châu Trinh (Cầu Tam Kỳ - Quảng Nam) 

và ngược lại. 

- Cự ly tuyến: 56,5 km 

- Điềm đẩu tuyến: Bến xe phía Nam (Đà Nẵng). 

- Điểm cuối tuyến: 954 Phan Châu Trinh (Cầu Tam Kỳ - Quảng Nam). 

 

2. Bảng thông số các chỉ tiêu khai thác: 

TT Các chỉ tiêu khai thác Đơn vị tính Thông số hoạt động 

1 Cự ly tuyến bình quân Km 56,5 

2 Thời gian hành trình 1 chuyến xe Phút/chuyến 90 

3 

 
Chủng loại phương tiện 

Hiệu xe, số chỗ 

(đứng và ngồi) 

GAZelle B26 

(Có máy lạnh) 

4 Màu sơn xe  Màu đỏ cam 

5 Tổng số chuyến xe hoạt động trong ngày Chuyến/ngày 64 

6 

Thời gian hoạt động trong ngày Giờ  

+ Chuyến đầu tiên xuất bến  

- - Xuất bến tại Bến xe phía Nam: 05 giờ 30 

phút 

- - Xuất bến tại Tam Kỳ: 04 giờ 45 phút 

+ Chuyến cuối cùng xuất bến  

- - Xuất bến tại Bến xe phía Nam: 18 giờ 15 

phút 

- - Xuất bến tại Tam Kỳ: 17 giờ 30 phút 

7 Số xe hoạt động theo biểu đồ chạy xe Xe/ngày 13 

8 Giãn cách xe chạy Phút 15 - 25 phút 

 

3. Biểu đồ chạy xe: 

Tài Chiều đi Chiều về Chiều đi Chiều về Chiều đi Chiều về 

1 5:30 4:45 10:55 10:10 16:20 15:35 

2 5:55 5:10 11:20 10:35 16:45 16:00 

3 6:20 5:35 11:45 11:00 17:10 16:25 

4 6:45 6:00 12:10 11:25 17:35 16:50 

5 7:10 6:25 12:35 11:50 18:00 17:15 

6 7:35 6:50 13:00 12:15 18:15 17:30 

7 8:00 7:15 13:25 12:40     

8 8:25 7:40 13:50 13:05     



                                             

9 8:50 8:05 14:15 13:30     

10 9:15 8:30 14:40 13:55     

11 9:40 8:55 15:05 14:20     

12 10:05 9:20 15:30 14:45     

13 10:30 9:45 15:55 15:10     

Ghi chú: Chiều đi xuất bến tại Bến xe phía Nam (Đà Nẵng). 

 Chiều về xuất bến tại 954 Phan Châu Trinh (Cầu Tam Kỳ - Quảng Nam). 

 

 

PHỤ LỤC 3  

BẢNG KÊ KHAI GIÁ VÉ 

GÓI TUYẾN CỰ LY GIÁ VÉ 

01 

TUYẾN 02 (BẾN XE TRUNG 

TÂM - ĐẠI HỌC VIỆT HÀN) 

Nhỏ hơn hoặc bằng 1/2 cự 

ly tuyến 
10.000 đồng/HK 

Từ 1/2 cự ly tuyến đến hoặc 

bằng cự ly tuyến 
20.000 đồng/HK 

TUYẾN LIỀN KỀ LK02 (ĐÀ 

NẴNG - HỘI AN) 

Nhỏ hơn hoặc bằng 1/2 cự 

ly tuyến 
8.000 đồng/HK 

Từ 1/2 cự ly tuyến đến hoặc 

bằng cự ly tuyến 
15.000 đồng/HK 

02 

TUYẾN 21 (BẾN XE TRUNG 

TÂM - CÔNG VIÊN 29/3 - BẾN 

XE PHÍA NAM) 

Nhỏ hơn hoặc bằng 1/2 cự 

ly tuyến 
8.000 đồng/HK 

Từ 1/2 cự ly tuyến đến hoặc 

bằng cự ly tuyến 
9.000 đồng/HK 

TUYẾN LIỀN KỀ LK21 (ĐÀ 

NẴNG - TAM KỲ) 

Nhỏ hơn hoặc bằng 1/5 cự 

ly tuyến 
8.000 đồng/HK 

Từ 1/5 cự ly tuyến đến hoặc 

bằng 2/5 cự ly tuyến 
15.000 đồng/HK 

Từ 2/5 cự ly tuyến đến hoặc 

bằng 3/5 cự ly tuyến 
20.000 đồng/HK 

Từ 3/5 cự ly tuyến đến hoặc 

bằng 4/5 cự ly tuyến 
25.000 đồng/HK 



                                             

Từ 4/5 cự ly tuyến đến hoặc 

bằng cự ly toàn tuyến 
30.000 đồng/HK 

 


